
Phụ lục 01:
DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG

(Kèm theo Thông báo số ……../TB-UBND ngày …/12/2025 của UBND tỉnh)

TT Tên tổ chức, cá nhân
Mã số doanh
nghiệp/ Mã số

chi nhánh
Địa chỉ

Điện thoại
liên hệ

Hàng hoá, dịch vụ kinh
doanh

1 Công ty Cổ phần Xăng dầu khí Bình Thuận 3400374220 Số 97 Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng 02523822656 Xăng, dầu thành phẩm
2 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bình Thuận 3401254649 Số 13 đường 19/4, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng 02523839866 Xăng, dầu thành phẩm
3 Công ty TNHH Dương Đông - Bình Thuận 3401053195 Tầng 3, số 40 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng 02523617777 Xăng, dầu thành phẩm
4 Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng 5800000089 Số 59 Hùng Vương, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 02633822803 Xăng, dầu thành phẩm
5 Công ty TNHH Phúc Sơn 5800891964 Số 649 Quốc lộ 20, tổ 17, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 02633664466 Xăng, dầu thành phẩm
6 Công ty Cổ phần Gas Long Sơn 3400460712 Lô 3/4B, đường giao thông số 3, Khu công nghiệp Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng 02523739739 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
7 Công ty TNHH Đào Mỹ Linh 3400056034 Số 108 Nguyễn Hữu Thọ, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng 02523848214 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
8 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Nguyên Hương 3400486580 Thôn Xuân Tài, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng 02523776699 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
9 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quang Minh Thuần 3401131774 Số 31 xóm 7, thôn Hội Tâm, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng 02523855666 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
10 Công ty TNHH Gas Nhật Quang 5801317216 Số 961A thôn 3, phường 3 - Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 0943710721 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
11 Công ty TNHH Gas An Bình Cao Nguyên 5801176692 Tổ 19, Nam Sông Đa Nhim, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 02633666606 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
12 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Huân Chương 6400224397 Phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
13 Công ty TNHH MTV Gas Phụng 6400036114 Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng 05013682055 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
14 Công ty TNHH All Gaz V.N 6400375149 Thôn 10, xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng 0906413999 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
15 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận 3400164336 Số 33 Từ Văn Tư, Phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng Thép xây dựng
16 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Quảng Trung 3400379518 E2/1 Khu dân cư Bến Lội - Lại An, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng 02523839268 Thép xây dựng

17 Công ty Cổ phần Phát triển Minh Long 4601117666 C1_03, số 12A Triệu Việt Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm
Đồng

0986679282 Thép xây dựng

18 Công ty TNHH Thành Lợi Phương 5801192990 Số 155 Trần Phú, Phường B'Lao, Tỉnh Lâm Đồng 0933787696 Thép xây dựng
19 Công ty TNHH MVT sắt thép Tuấn Phát 6400415514 Tổ dân phố 4, Phường Đông Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng 0909142 222 Thép xây dựng

20 Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Bất động sản Phú Thịnh 3400829252 Lô 1/3 Khu công nghiệp Phan Thiết, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ chủ yếu tại chợ ngoài
dịch vụ do Nhà nước định giá

21 Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Tâm Bình 3401189647 Thôn Kê Gà, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng 0966844635 Dịch vụ chủ yếu tại chợ ngoài
dịch vụ do Nhà nước định giá

22 Công ty TNHH Phúc Hương Bình 3401255025 Thôn Đông Hòa, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng 0906760889 Dịch vụ chủ yếu tại chợ ngoài
dịch vụ do Nhà nước định giá

23 Công ty TNHH Xây lắp Vĩnh Trinh 3400178018 Số 147 Trần Hưng Đạo, xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng 062883405 Dịch vụ chủ yếu tại chợ ngoài
dịch vụ do Nhà nước định giá

24 Công ty Cổ phần Len Nguyễn 5800674328 Chợ Mới Đà Lạt Center, đường Phan Bội Châu, Phường Xuân Hương-Đà Lạt,
Tỉnh Lâm Đồng

0914951554 Dịch vụ chủ yếu tại chợ ngoài
dịch vụ do Nhà nước định giá

25 Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông 6400445420 Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng 0904373748 Etanol nhiên liệu không biến
tính
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Phụ lục 02:
DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Thông báo số ……../TB-UBND ngày …/12/2025 của UBND tỉnh)

TT Tên tổ chức, cá nhân
Mã số doanh

nghiệp/ Mã số chi
nhánh

Địa chỉ
Hàng hoá, dịch vụ kinh

doanh

1 Chi nhánh Công ty TNHH SX và TM Đại Nhật Phát 0302950583-002 Thôn 6, Xã Nam Thành, Tỉnh Lâm Đồng Gạo tẻ
2 DNTN Xay xát Ba Cao 3401237178 Cụm công nghiệp Hải Ninh, Hải Ninh, Lâm Đồng, Gạo tẻ
3 DNTN Xay xát Thuận Phát 3400480211 Quốc lộ 1A - HTX Lương Đông, Lương Sơn, Lâm Đồng Gạo tẻ
4 Hợp Tác Xã Nông nghiệp Buôn CHoah 6400419910 Cao Sơn, Nam Đà, Lâm Đồng Gạo tẻ
5 HTX Sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ Quyết Tâm 5801347281 Thôn 3, Đạ Tẻh, Lâm Đồng Gạo tẻ
6 Công ty TNHH MK Sugar Việt Nam 3400459611 Số 79 khu phố Lâm Giáo, Hàm Thuận, Lâm Đồng Đường
7 Công ty Cổ phần Muối Vĩnh Hảo 3400404965 Km 1607 Quốc lộ 1A, Vĩnh Hảo, Lâm Đồng Muối ăn, Thức ăn thủy sản
8 Công ty TNHH Khoáng chất Vĩnh Hảo 3401231472 Km 1620 Quốc lộ 1A, Liên Hương, Lâm Đồng Thức ăn thủy sản
9 Công ty Cổ phần Chế biến bột cá Kim Long 3400045057 Lô C11 Khu chế biến nước mắm, Phú Thủy, Lâm Đồng Thức ăn thủy sản
10 Công ty Cổ phần thương mại đầu tư K3 3401226391 Khu phố 1, Liên Hương, Lâm Đồng Thức ăn thủy sản
11 Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo 3400516059 Vĩnh Sơn, Vĩnh Hảo, Lâm Đồng Thức ăn thủy sản
12 Chi nhánh Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam 2500175548-010 Đông Tân, Trà Tân, Lâm Đồng Thức ăn chăn nuôi

13 Công ty TNHH thương mại Thành Lợi 3400510917 Số 442A Thủ Khoa Huân, Phú Thủy, Lâm Đồng

Vacxin phòng bệnh cho gia
súc, gia cầm; thuốc thú y để

tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị
bệnh cho gia súc, gia cầm

14 Công ty TNHH TM Hiền Thoa 3401265665 313 đường 3 tháng 2, Hoài Đức, Lâm Đồng

Vacxin phòng bệnh cho gia
súc, gia cầm; thuốc thú y để

tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị
bệnh cho gia súc, gia cầm

15 Công ty TNHH Thái Bình Đắk Nông 6400449048 Thôn 10, Trường Xuân, Lâm Đồng Phân bón, thuốc bảo vệ thực
vật

16 Công ty TNHH phú gia hưng tây nguyên 6400465191 Thôn 5, Thuận Hạnh, Lâm Đồng Phân bón, thuốc bảo vệ thực
vật

17 Công ty TNHH MTV phân bón Thịnh Nông 6400359764 Thôn 10, Quảng Tín, Lâm Đồng Phân bón, thuốc bảo vệ thực
vật

18 Công ty TNHH XNK Minh Dũng 6400413845 Thôn 3, Cư Jút, Lâm Đồng Phân bón, thuốc bảo vệ thực
vật

19 Công ty TNHH TMDV SX XNK Hoa Mộc Lan 3401201929 Thôn 7 , Đức Linh, Lâm Đồng Phân bón, thuốc bảo vệ thực
vật

20 Công ty TNHH SXTM NN Toàn Thịnh Phát 3401252923 Dân Phú, Hàm Kiệm, Lâm Đồng Phân bón, thuốc bảo vệ thực
vật

21 Công ty TNHH Bảo vệ thực vật Trần Gia 5801528376 56/6 Hà Huy Tập, Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng Phân bón, thuốc bảo vệ thực
vật

22 Công ty TNHH Nông nghiệp Thịnh Huê 5801527848 Số 96 Chu Văn An, Bảo Lộc, Lâm Đồng Phân bón, thuốc bảo vệ thực
vật

23 Công ty TNHH Phúc Đức Nông 5801272131 Số 62 Phạm Ngọc Thạch, Bảo Lộc, Lâm Đồng Phân bón, thuốc bảo vệ thực
vật

24 Công ty Cổ phần nông dược Tam Bố 5801503597 Số 17 Nguyễn Thiện Thuật, Đức Trọng, Lâm Đồng Phân bón, thuốc bảo vệ thực
vật

25 Công ty TNHH Rijk Zwaan Việt Nam 314335487 Thôn Đa Hoa, xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng Giống cây trồng phục vụ sản
xuất nông nghiệp

26 Công Ty Cổ Phần Cây Giống Cao Nguyên (HIVICO) 5800997689 60 Hùng Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Giống cây trồng phục vụ sản
xuất nông nghiệp

27 Công ty TNHH NN Hòa Linh 20161016420 127 Lý Thường Kiệt, Phường 1 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng Giống cây trồng phục vụ sản
xuất nông nghiệp

28 Công ty TNHH MTV Cây giống Trần Bính  6400201826 Tổ dân phố 7, Phường Nghĩa Phú, Tỉnh Lâm Đồng Giống cây trồng phục vụ sản
xuất nông nghiệp

29 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4 2500175548-013 Xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng Giống vật nuôi phục vụ sản
xuất nông nghiệp

30 Công ty TNHH một thành viên cây giống Trần Bính 6400201826 Tổ 7, Phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
Giống cây lâm nghiệp phục vụ
trồng rừng và phát triển kinh tế

rừng

31 Công ty Cổ phần giống lâm nghiệp vùng Tây nguyên 5800533831 số 60 Hùng Vương, Phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Giống cây lâm nghiệp phục vụ
trồng rừng và phát triển kinh tế

rừng

32 Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc 3400322504 Km 1595 Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng Giống thủy sản (tôm) phục vụ
sản xuất nông nghiệp

33 Công ty TNHH Thủy sản Trường Thịnh 3400374767 Thôn Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng Giống thủy sản (tôm) phục vụ
sản xuất nông nghiệp

34 Công ty TNHH Tôm giống Trần Hậu Điển 3400321638 Thôn Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng Giống thủy sản (tôm) phục vụ
sản xuất nông nghiệp

35 Công ty TNHH Sản xuất giống Thủy sản Tân Hoàng Anh  3401035816 Số 281 Xóm 7, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng Giống thủy sản (tôm) phục vụ
sản xuất nông nghiệp

36
Trung tâm Giống và vật tư Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng (Trạm
giống và vật tư Nông nghiệp Đắk Nông)

5801367224 Khoảnh 117 tiểu khu 144, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Giống thủy sản (Cá nước ngọt)
phục vụ sản xuất nông nghiệp

37 Công ty TNHH Đà Lạt Caviar 5801311013 Tiểu khu 42, Xã Đam Rông 4, Tỉnh Lâm Đồng Giống thủy sản (cá tầm) phục
vụ sản xuất nông nghiệp

38 Chi nhánh công ty cổ phần nước khoáng ĐaKai 0304364584-003 Thôn 7, Xã Nam Thành, Tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ kinh doanh suối
khoáng nóng

39 VPĐD Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo 3400178402 Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ kinh doanh suối
khoáng nóng
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Phụ lục 03:
DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TẠI SỞ TƯ PHÁP

(Kèm theo Thông báo số ……../TB-UBND ngày …/12/2025 của UBND tỉnh)

TT Tên tổ chức, cá nhân Giấy đăng ký hoạt động Địa chỉ
Hàng hoá, dịch vụ kinh

doanh

1 Phòng công chứng số 1 74/QĐ/UB-TC ngày 24/01/1992 của UBND tỉnh
Lâm Đồng

Số 36, đường Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

2 Phòng công chứng số 5 811/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh
Lâm Đồng

Thôn 1, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

3 Phòng công chứng số 3 1136/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh
Lâm Đồng

Quốc lệ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

4 Phòng công chứng số 2 184/QĐ-UBND ngày 08/7/2025 của UBND tỉnh
Lâm Đồng

Số 06 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

5 VPCC Võ Thị Mỹ Ngọc 01/TP-ĐKHD ngày 20/09/2012 Số 25, đường Quang Trung, phường Nam Gia Nghĩa, Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

6 VPCC Đắk R'lấp 02/TP-ĐKHĐ-CC ngày 06/12/2016 Đường Chu Văn An, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

7 VPCC Nguyễn Văn Nhất 02/TP-ĐKHĐ-CC ngày 14/03/2016 Số 3, Ngô Quyền, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

8 VPCC Phạm Thị Quyên 02/TP-ĐKHĐ-CC ngày 23/4/2024 Số 16 Ký con, phường 2 Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

9 VPCC Vũ Minh Vững 03/TP-ĐKHĐ ngày 03/07/2017 Số 1A đường Hùng Vương, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

10 VPCC Nguyễn Thọ Quang 03/TP-ĐKHĐ ngày 05/11/2015 Số 12 Trần Hưng Đạo, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

11 VPCC Nguyễn Đức Tuấn 03/TP-ĐKHĐ ngày 08/02/2017 số 352 Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

12 VPCC  Nguyễn Văn Tuấn 03/TP-ĐKHĐ-CC ngày 23/03/2016 Số 98, đường Chu Văn An, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

13 VPCC Phạm Thị Thùy 03/TP-ĐKHĐ-CC ngày 25/5/2020 24 Lý Tự Trọng, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

14 VPCC Nguyễn Văn Biềng 04/TP-ĐKHĐ ngày 06/8/2018 Số 30 Lê Hồng Phong, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

15 VPCC Ngô Văn Thao 04/TP-ĐKHĐ-CC ngày 25/4/2022 Số 636 HÙNG VƯƠNG, TDP Đồng Tâm, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

16 VPCC Trần Thị Triều 05/TP-ĐKHĐ ngày 28/05/2019 Số 79, đường Nơ Trang Long, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

17 VPCC Lê Thị Nụ 05/TP-ĐKHĐ-CC ngày 25/5/2025 Số 377 Quốc Lộ 20, phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

18 VPCC Đặng Thị Xuân 06/TP-ĐKHĐ-CC ngày 15/6/2021 Thửa đất 372, Tờ bản đồ số 05, Thôn 2 xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

19 VPCC Phan Thiết 07/TP-ĐKHĐ-CC ngày 03/02/2015 337 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

20 VPCC Huỳnh Lê Hoàng 08/TP-ĐKHĐ-CC ngày 01/3/2021 Thôn Phú Sơn, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

21 VPCC Nguyễn Công Thược 09/TP-ĐKHĐ ngày 18/6/2018 Số 2, đường 17/4, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

22 VPCC Đỗ Hữu Sâm 10/TP-ĐKHĐ-CC ngày 18/8/2016 Số 91/25 Đường Hà Giang, Phường 1 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

23 VPCC Nguyễn Văn Quý 10/TP-ĐKHĐ-CC ngày 30/8/2023 47A đường Cao Thắng, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

24 VPCC Lê Thị Dung 11/TP-ĐKHĐ-CC ngày 26/02/2020 Tổ 3, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

25 VPCC Thông Văn Niên 12/TP-ĐKHĐ ngày 25/5/2021 205 đường 8/4, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

26 VPCC Phú Long 16/TP-ĐKHĐ-CC ngày 11/6/2025 Quốc lộ 1A, Khu phố Phú Hòa, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

27 VPCC Tạ Văn Hoàng 18/TP-ĐKHĐ-CC ngày 15/09/2023 69A đường Nơ Trang Long, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

28 VPCC Hàm Tân 18/TP-ĐKHĐ-CC ngày 27/6/2025 Số 37 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

29 VPCC Nguyễn Thị Kim Lan 19/TP-ĐKHĐ-CC ngày 13/01/2025 Số 106 thôn Phú Hưng, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

30 VPCC Nguyễn Nhân 20/TP-ĐKHĐ-CC ngày 04/03/2025 Xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

31 VPCC Trần Ngạn 21/TP-ĐKHĐ ngày 06/01/2020 Số 426 Trần Hưng Đạo, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

32 VPCC Lê Tươi 25/TP-ĐKHĐ-CC ngày 10/02/2025 233 đường Trần Hưng Đạo, thôn Nam Thành, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

33 VPCC Đinh Đình Phương 27/TP-ĐKHĐ-CC ngày 09/01/2025 31 Trần Quý Cáp, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

34 VPCC Nguyễn Văn Rậm 29/TP-ĐKHĐ-CC ngày 21/5/2025 231, Huỳnh Thúc Kháng, Phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng. Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

35 VPCC Lại Văn Đồng 33/TP-ĐKHĐ-CC ngày 10/8/2023 136A đường Lê Thánh Tôn, thôn Hiệp Hòa, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

36 VPCC Vũ Thùy Dung 35/TP-ĐKHĐ-CC ngày 18/7/2024 Thôn 3, xã Sơn Mỹ, Tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

37 VPCC Phạm Tấn Phú 38/TP-ĐKHĐ-CC ngày 14/3/2024 Thôn 3, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

38 VPCC Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh 68.2024.02.0040/TP-ĐKHĐ-CC ngày 29/7/2025 Số 79 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 1, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

39 VPCC Tân Hà Lâm Hà 68.2011.02.0014/TP-ĐKHĐ-CC Tổ 4, thôn Liên Trung, xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

40 VPCC Viễn Đông 68.2012.02.0038/TP-ĐKHĐ-CC ngày 28/7/2025 75 Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

41 VPCC Lương Sơn 68.2012.02.0053/TP-ĐKHĐ-CC ngày 26/8/2025 Số 391-393 Nguyễn Tất Thành, xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

42 VPCC Hòa Ninh  68.2013.02.0008/TP-ĐKHĐ-CC ngày 10/7/2025 Số 18, thôn 4, xã Hoà Ninh, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

43 VPCC Nguyễn Văn Tuyền 68.2013.02.0048/TP-ĐKHĐ-CC ngày 13/8/2025 Số 138 đường 2 tháng 4, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

44  VPCC Đà Lạt 68.2014.02.0001/TP-ĐKHĐ-CC Số 35 Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

45 VPCC Vạn Tin 68.2014.02.0006/TP-ĐKHĐ-CC ngày 10/7/2025  Số 277 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

46 VPCC Phạm Thị Hằng 68.2014.02.0021/TP-ĐKHĐ-CC ngày 10/7/2025 Số 663 đường Hùng Vương, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

47 VPCC Biển Lâm Đồng 68.2014.02.0023/TP-ĐKHĐ-CC G267, đại lộ Hùng Vương, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

48 VPCC Đức Linh 68.2014.02.0058/TP-ĐKHĐ-CC ngày 15/9/2025 Số 134, đường Trần Hưng Đạo, thôn Võ Đắt, xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

49 VPCC Hoài Đức 68.2014.02.0059/TP-ĐKHĐ-CC ngày 29/9/2025 số 558B, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 1, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

50 VPCC Đức Trọng 68.2015.02.0002/TP-ĐKHĐ-CC 591 Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

51 VPCC Di Linh 68.2016.02.0007/TP-ĐKHĐ-CC Số 13, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 5, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

52 VPCC Xuân Hương 68.2016.02.0010/TP-ĐKHĐ ngày 10/7/2025 25 trần Phú, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

53 VPCC Đạ Huoai 68.2016.02.0011/TP-ĐKHĐ-CC ngày 10/7/2025 tổ dân phố 4, xã đạ huoai, tỉnh lâm đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

54 VPCC Đinh Văn Lâm Hà 68.2016.02.0012/TP-ĐKHĐ-CC ngày 10/7/2025 728 Hùng Vương, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

55  VPCC Trịnh Tuấn Anh 68.2016.02.0025/TP-ĐKHĐ-CC ngày 11/7/2025 Số 11 Trần Phú, xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng  Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

56 VPCC Trương Anh 68.2016.02.0027/TP-ĐKHĐ-CC ngày 14/7/2025 Số 52 Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

57 VPCC Thịnh Phát 68.2016.02.0052/TP-ĐKHĐ-CC ngày 26/8/2025 Khu quy hoạch dân cư Tòng Lâm, Quốc lộ 1A, thôn Bình Long, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

58 VPCC Đỗ Văn Tuấn 68.2016.02.0054/TP-ĐKHĐ-CC ngày 25/8/2025 Số 333 Trần Phú , phường B'Lao , tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

59 VPCC Đắk Song 68.2016.02.0056/TP-ĐKHĐ-CC ngày 04/9/2025 Tổ 3, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

60  VPCC Nguyễn Thị Thanh Loan 68.2017.02.0020/TP-ĐKHĐ-CC ngày 10/7/2025  Số 89 Lê Duẩn, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

61 VPCC Minh Tâm 68.2017.02.0030/TP-ĐKHĐ-CC ngày 18/7/2025 53 Phạm Ngũ Lão, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

62 VPCC La Gi 68.2017.02.0041/TP-ĐKHĐ-CC ngày 30/7/2025 114 Nguyễn Ngọc Kỳ, tổ 11, khu phố 10, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

63 VPCC Phan Rí Cửa 68.2018.02.0057/TP-ĐKHĐ-CC ngày 10/9/2025 Số 67, đường Thống Nhất, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

64 VPCC Trần Đức Khắc 68.2019.02.0019/TP-ĐKHĐ ngày 10/7/2025  số 671 Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

65 VPCC Phan Hồng Vân 68.2019.02.0028/TP-ĐKHĐ-CC ngày 15/7/2025 số 21, đường Trần Hưng Đạo, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

66 VPCC Phạm Lan Anh 68.2019.02.0029/TP-ĐKHĐ-CC ngày 18/7/2025 Số 7A2 Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

67 VPCC Nguyễn Thị Lệ My 68.2019.02.0046/TP-ĐKHĐ-CC ngày 11/8/2025 Số 145,147 Hai Bà Trưng, phường Cam Ly-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

68 VPCC Trần Thị Thu 68.2019.02.0047/TP-ĐKHĐ ngày 13/8/2025 Số 106 đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

69 VPCC Lữ Thị Kỳ Vân 68.2019.02.0049/TP-ĐKHĐ-CC ngày 13/8/2025 Số 158 đường Nguyễn Tất Thành, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

70 VPCC Vũ Thị Hồng Thắm 68.2019.02.0050/TP-ĐKHĐ ngày 14/8/2025 Số 150 đường Trần Hưng Đạo, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

71 VPCC Liên Hương 68.2019.02.0051/TP-ĐKHĐ-CC ngày 08/9/2025 Số 43 đường 17/4, khu phố 1, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

72  VPCC Đỗ Thị Bích Nguyên 68.2020.02.0004/TP-ĐKHĐ-CC ngày 10/7/2025 Số 131 Langbiang, phường Langbiang- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

73 VPCC Gia Nghĩa 68.2020.02.0037/TP-ĐKHĐ-CC ngày 28/7/2025 Đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

74 VPCC Nguyễn Phúc 68.2020.02.0060/TP-ĐKHĐ-CC ngày 26/9/2025 số 41, đường Nguyễn thông, phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

75 VPCC Trần Huy Kháng 68.2020.02.0061/TP-ĐKHĐ-CC ngày 30/5/2025 Số 126 đường ĐT 766, xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

76 VPCC Nguyễn Thị Hương Thảo 68.2021.02.0026/TP-ĐKHĐ-CC ngày 14/7/2025  Thôn Thắng Thuận, Phường Hàm Thắng, Tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

77 VPCC Nguyễn Mậu Thanh  68.2021.02.0032/TP-ĐKHĐ-CC ngày 23/7/2025 Số 223, Tờ bản đồ số 36, TDP Đông Anh 2, xã Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

78 VPCC Bình Thuận 68.2022.02.0031/TP-ĐKHĐ-CC ngày 22/7/2025 KDC số 66, đường Lê Duẩn, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

79 VPCC Mũi Né 68.2022.02.0055/TP-ĐKHĐ-CC ngày 28/8/2025 Số 17 Huỳnh Thúc Kháng, khu phố 4, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

80 VPCC Bảo Lộc 68.2023.02.0003/TP-ĐKHĐ-CC Lô 50 dãy CH2a Nguyễn Công Trứ, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

81 VPCC Phúc Hậu  68.2023.02.0005/TP-ĐKHĐ-CC ngày 10/7/2025 Số 288 Trần Phú (Quốc lộ 20) phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

82 VPCC Lâm Đồng 68.2023.02.0009/TP-ĐKHĐ-CC Số 77 Phan Chu Trinh, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

83 VPCC Gia Hưng Đức Trọng 68.2023.02.0013/TP-ĐKHĐ-CC ngày 10/7/2025 số 609 Quốc Lộ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

84 VPCC Đơn Dương 68.2023.02.0015/TP-ĐKHĐ-CC số 118 đường 2 tháng 4, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

85 VPCC Đại Ninh 68.2023.02.0015/TP-ĐKHĐ-CC 73 thôn R’ Chai, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

86 VPCC Đạ Tẻh 68.2023.02.0017/TP-ĐKHĐ-CC Số 128 đường 3/2, xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

87 VPCC Lê Thị Hạnh  68.2023.02.0024/TP-ĐKHĐ-CC ngày 11/7/2025 Số 188 đường 30 tháng 4 xã Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

88 VPCC Trần Công Đoàn 68.2023.02.0035/TP-ĐKHĐ-CC ngày 28/7/2025  Số 5 Đề Thám, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

89 VPCC Đỗ Thị Hồng Trinh 68.2023.02.0036/TP-ĐKHĐ-CC ngày 28/7/2025
(cấp lần đấu ngày 12/3/2012)

Lô A14, khu phố Chợ, phường Langbiang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

90 VPCC Bắc Bình 68.2023.02.0039/TP-ĐKHĐ-CC ngày 29/7/2025
(Ngày cấp lần đầu 20/5/2020)

Số 246 đường Nguyễn Tất Thành, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

91 VPCC Hiệp Thạnh Đức Trọng 68.2023.02.0042/TP-ĐKHĐ-CC ngày 31/7/2025  Tổ 5, Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng. Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

92 VPCC Đỗ Đình Hiến 68.2023.02.0043/TP-ĐKHĐ-CC ngày 11/8/2025 Số 113 đường Tôn Đức Thắng, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

93 VPCC Được Lợi 68.2023.02.0044/TP-ĐKHĐ-CC ngày 11/8/2025 Số 474 đường 8/4, khu phố Lâm Giáo, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

94 VPCC Phan Như Quỳnh 68.2023.02.0045/TP-ĐKHĐ-CC ngày 11/8/2025 F2/2 Trần Nhân Tông, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

95 VPCC Phạm Văn Hùng 68.2024.02.0018/TP-ĐKHĐ-CC ngày 10/7/2025 Số 365, Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

96 VPCC Vinh Quang 68.2024.02.0022/TP-ĐKHĐ-CC ngày 10/7/2025 Số 242 đường 2 tháng 4, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

97 VPCC Hàm Thuận Nam 68.2024.02.0033/TP-ĐKHĐ-CC ngày 28/7/2025 Số 289, Khu phố Nam Thành, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng

98 VPCC Phước Hội 68.2024.02.0034/TP-ĐKHĐ-CC ngày 28/7/2025 Số 56 đường Nguyễn Trãi, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ theo yêu cầu liên quan
đến việc công chứng
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Phụ lục 04:
DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TẠI SỞ XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông báo số ……../TB-UBND ngày …/12/2025 của UBND tỉnh)

TT Tên tổ chức, cá nhân
Mã số doanh

nghiệp/ Mã số chi
nhánh

Địa chỉ Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh

1 Ban quản lý cảng Phú Quý 3400487979 18 Ngô Quyền, Thôn Triều Dương, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ tại cảng biển khác ngoài

hàng hóa,
 dịch vụ do Nhà nước định giá

2 Công ty TNHH lữ hành Tâm Hạnh 3401186082 133 Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

3 Công ty TNHH Vận tải đường bộ Hưng Long 3401124223 01 - 03 Thác Bà, Khu phố Lạc Thuận, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

4 HTX Vận tải Dịch vụ LaGi - Hàm Tân 3400184050 32 Thống Nhất, Phường Phước Hội, Tình Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

5 HTX vận tải ô tô Tuy Phong 3400179406 193 Thống Nhất, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

6 CN Phan Thiết - Cty CP xe khách Phương Trang FUTABUSLINES 0312241579-009 20 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

7 Chi nhánh Công ty TNHH du lịch An Phu 5801278831 157, Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy,tỉnh Lâm Dồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

8 Công ty TNHH 9 Lan 3401239697 - 312 312 Tổ 9, Thôn 3, Xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

9 HTX vận tải ô tô Phan Thiết 3400188489 93, Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

10 Công ty TNHH VT và TM Thành Luân 3401245771 32 Đỗ Hành, Phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

11 Công ty TNHH Vận tải Cao Lâm 3400524187 165 - 167 Đỗ Hành, Phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

12 Cty TNHH TM và DV du lịch Thái Trường Thịnh 3401219098 Số 264A, DT766, Thôn 7, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

13 Cty TNHH vận tải thương mại Thanh Lịch 3400955433 Số 07 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

14 Công ty TNHH út Vàng 3401150311 113 Trần Hưng Đạo, Tổ 3, Khu phố 9, Xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

15 Công ty Cổ phần B365 3401260233 Tổ 2, Khu phố 2, Phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

16 CN Cty TNHH Đại Kiến Tín 0317999415-001 68 Hùng Vương , Phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

17 Cty TNHH vận tải Trung Nga 3400414402 73 Nguyễn Hội, Phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

18 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ du lịch vận tải Minh Nghĩa 3401138307 01 Đinh Tiên Hoàng, Xã Phan Rí Cửa, Tỉnh Lâm Dồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

19 Công ty cổ phần Côn Đảo - Phú Quý 3401256269 316 Võ Văn Kiệt,thôn Mỹ Khê, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

20 Hợp tác xã vận tải huyện Tuy Đức 6400054593 Thôn 4, Xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

21 Công ty TNHH Đắk Nông Xanh 6400460193 Tổ 8 Nghĩa Thành, Phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

22 Chi nhánh công ty TNHH Việt Tân Phát tại Đắk Nông 0303294479-003 Tổ 10 Nghĩa Thành, Phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

23 Hợp tác xã vận tải Thành Tân 6000147370 Tổ DP1 Nghĩa Đức, Phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

24 Hợp tác xã vận tải hành khách - vệ sinh môi trường Đắk Glong 6400034614 Bon Sa Ú Dru, xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

25 Hợp tác xã vận tải cơ giới Thành Tâm 6400018524 Thôn Nam Thạnh, Xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

26 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đăk R'Lấp 6000234224 Tổ 9, Xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

27 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Anh Khang 6400432975 Số 86 Lê Hồng Phong, Xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

28 Hợp tác xã dịch vụ vận tải Cư Jút 6000155639 Tổ dân phố 1, Xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

29 Công ty TNHH Một thành viên vận tải hành khách Hoàng Kim 6400370609 Số 67, đường Nguyễn Tất Thành, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

30 Chi nhánh hợp tác xã dịch vụ vận tải Thanh Hà 6001656772-002 146B đường Quốc lộ 14, Xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

31 Công ty TNHH MTV Cảnh Phát 6400037767 Tổ dân phố 1, Xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

32 Công ty TNHH xe khách Ngọc Thông Một - Chi nhánh Đắk Nông 6001761417 TDP8 Nghĩa Phú ,Phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

33 Hợp tác xã dịch vụ vận tải Đại Lợi 6400427686 Thôn Đắc An, Xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

34 Chi nhánh Đắk Nông Công ty cổ phần xe khách Phương Trang
Futabuslines

0312241579-026 226 Hai Bà Trưng, Phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

35 Hợp tác xã Giao thông vận tải Đắk Mil 6000168973 Số 57/4, Quốc lộ 14, Xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

36 Hợp tác xã dịch vụ vận tải và du lịch Nghĩa Bình 6400305751 TDP 3, Phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

37 Công ty TNHH MTV Phúc Lộc 6400108577 Số 23, thôn Mỹ Yên, Xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

38 Công ty TNHH MTV VTK Quốc Long 6400038009 Thôn 3A, Xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

39 Doanh nghiệp tư nhân Thiên Trung
  Đắk Nông

6400226997 Thôn Xuân Phong, Xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

40 HTX vận tải, dịch vụ Đắk Song 6400365461 Tổ 2, Xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

41 Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ Việt Tân Phát
Đắk Nông

0312091193-001 Tổ 10 Nghĩa Thành, Phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

42 Hợp Tác Xã Vận Tải Lâm Hà 0002LH Thôn Xoan, Xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

43 Công Ty TNHH Hà Anh Tuyên 5800590131 Thôn Tân Đức, Xã Tân Hà- Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

44 Hợp Tác Xã Vận Tải Đạ Tẻh 5800420281 Số 41, Đường 30/4, Thôn 1C, xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

45 Htx Vận Tải Ô Tô Số 1 Bảo Lộc 4207B00007 502 Trần Phú, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

46 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xe Khách Phương Trang Futabuslines
Tại Đà Lạt

0312241579-003 Số 1 Tô Hiến Thành, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

47 Hợp Tác Xã Vận Tải Cát Tiên 5800251273 Thôn14, Xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

48 Công Ty TNHH Vận Tải Thanh Thủy Đà Lạt 5801401468 Số 296 Nguyên Tử Lực, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

49 Công Ty TNHH Hiền Ân Đà Lạt 5801371196 125 Nguyễn Lương Bằng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

50 Htx Xe Khách Đà Lạt 5800200712 Số 09 Tô Hiến Thành, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

51 Công Ty TNHH Ngọc Hùng Và Văn Nhân 5800782193 18A Trần Phú, phường B'Lao, tỉnh Lâm đồng, Việt Nam Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

52 Công Ty TNHH Điền Linh 5800968014 126 Hùng Vương , Tổ5, KP Srê Nhắc , Xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

53 Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô Số 2 5800004891 36 Lê Thị Pha, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

54 Công Ty TNHH Vận Tải Phúc Hải Đà Lạt 5801348951 Số 188 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Lang Biang - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

55 Htx Vận Tải Ô Tô Đức Trọng 5800069514 34 Âu cơ - Xã Đức Trọng. tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

56 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Minh Trọng Chi
Nhánh Lâm Đồng

3502398982-001 01 Mai Anh Đào, Lâm Viên Đà Lạt, Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

57 Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Quốc Bảo Đà Lạt 5801363205 173-175 Bùi Thị Xuân, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

58 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuân Hải 5800757528 13/21 Phi Nôm, Hiệp Thạnh , Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

59 Hợp Tác Xã Hà Nguyên Stc 0024LH 181 TDP Gia Thạnh, xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

60 Công Ty TNHH T&T Thành Công 5800711185 59. Huỳnh Thúc Kháng - Phường 2  Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

61 Công Ty TNHH Xây Dựng Trọng Minh Lâm Đồng 5801195254 Thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thảnh, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

62 Công Ty TNHH Tài Thắng 5800555585 16 Thi Sách - Phường Cam Ly Đà Lạt -Tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

63 Hợp Tác Xã Vận Tải Di Linh 42H807000003 BX Di Linh, Đường Hùng Vương, Xã Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

64 Htx Gia Phát 5801320635 Tỉnh lộ 721, Thôn 14, Xã Đạ Tẻh 2, Tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố
định bằng đường bộ

65 Công ty THHH Hoa công đạo 3401242033 78 Hoàng Bích Sơn, Phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
66 Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh tại Bình Thuận 0315161593-004 QL1A, Tổ 12, Thôn Xuân Tài, Phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi

67 Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn vận tải Sài Gòn - chi nhánh
Bình Thuận

3602345511-011 Đường Lê Duẩn, Thôn Xuân Hoà, Phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi

68 Công ty cổ phần Côn Đảo -Phú Quý 3401256269 316 Võ Văn Kiệt,thôn Mỹ Khê, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
69 HTX Kinh doanh vận tải AHP - chi nhánh Phan Thiết 0107634834-011 283 Nguyễn Hội, Phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
70 HTX vận tải công nghệ EMDDI tại Bình Thuận 3401197479 Khu phố 3, Phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
71 C.Ty CP thương mại và du lịch Quốc tế - chi nhánh Bình Thuận 4200700486-003 Số 312 đường 19/4, Phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
72 CN HTX Hòa Bình Xanh tại Bình Thuận 0315056408-019 QLIA, Tổ5, KP Xuân Tài, P.Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
73 Chi nhánh Cty Cổ phần Sun Taxi tại Bình Thuận 4201601110-007 Khu phố 3, Phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
74 Công ty TNHH Cao Nguyên Xanh Smart 6400463194 Tổ 1 Nghĩa Phú, Phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
75 Công ty TNHH Đắk Nông Xanh 6400460193. Tổ 8 Nghĩa Thành, Phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
76 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Đắk Nông 0315056408-032 TDP6 Nghĩa Phú, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
77 Công ty TNHH Mai Linh Đắk Nông 6400045895 TDP6 Nghĩa Phú, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi

78 Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Lạc Hồng tại
Đắk Nông

2901706267-014 Số 169, Đường Trần Hưng Đạo, Xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi

79 Chi nhánh hợp tác xã dịch vụ vận tải Thanh Hà 6001656772-002 146B đường Quốc lộ 14, Xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
80 Hợp tác xã vận tải Bắc Trung Nam 6400456454 Thôn Buôn K62, Xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
81 Công ty TNHH Một thành viên Taxi Đắk Mil 6400352381 Tổ 10, Xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
82 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Việt Đức 6400328124 Đường Phan Đăng Lưu, Phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
83 Chi nhánh HTXVT-DL27.7 tại Đắk Nông 0303112721-009 Số 152, Phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
84 Hợp tác xã vận tải và giải pháp công nghệ Nhật Phong 6400398146 Số 05 đường AMa Jhao,TDP 2, Phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
85 Công Ty TNHH Đồng Thúy 5801201370 06 Nguyễn Biểu, Lô Thanh Thanh, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
86 Hợp Tác Xã Taxi Đà Lạt 5800205189 30 Mai Anh Đào phường Lâm Viên  Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
87 Hợp Tác Xã Vận Tải Hòa Bình 5801423239 67 Nguyễn Trãi, phường Lâm Viên Đà Lạt, tỉnh lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
88 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Du Lịch Lado 5801521652 08 Nguyễn Biểu, Lô Thanh Thanh, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
89 Công Ty TNHH Mai Linh Đà Lạt 5800391665 248 Nguyên tử lực, Phường Lâm viên Đà Lạt Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi

90 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế - Chi Nhánh
Lâm Đồng

4200700486-004 45A Cô Giang, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi

91 Công Ty TNHH Thắng Lợi 5 5800412474 Lô A11 Hải Thượng, Phường Xuân Hương Đà Lạt , tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
92 Công Ty TNHH Thương Mại Nhân Trí Dũng 5800941816 thôn Liên Trung, xã Tân Hà Lâm Hà, tinh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi

93 HTX Vận tải ô tô Phan Thiết 3400188489 93, Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe
buýt

94 HTX Vận tải Dịch vụ La Gi - Hàm Tân 3400184050 32 Thống Nhất, Phường Phước Hội, tình Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe
buýt

95 Chi nhánh Cty CP Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nam Nguyên 0306042303-004 280 Trần Quý Cáp , thôn Tiến Hưng, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe
buýt

96 Công ty TNHH Đắk Nông Xanh 6400460193. Tổ 8 Nghĩa Thành, Phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe
buýt

97 Chi nhánh hợp tác xã dịch vụ vận tải Thanh Hà 6001656772-002 146B đường Quốc lộ 14, Xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe
buýt

98 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Lâm Đồng 5800000209 Số 09 Tô Hiến Thành, Phường Xuân Hương Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe
buýt

99 Công Ty TNHH Phương Trang Đà Lạt 5800497823 11A/2 Lê Quý Đôn, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe
buýt

100 Công Ty TNHH Lửa Hồng 5801036293 01 Mai Anh Đào, Lâm Viên Đà Lạt, Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe
buýt

101 Cn Công Ty Cổ Phần Du Lịch Việt Nam Hà Nội Chi Nhánh Đà Lạt 0100107187-006 Số 49 Phạm Hồng Thái, Phường Xuân Hương  Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe
buýt

102 Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc - Chi nhánh Phú Quý 1702067575-004 32 Đoàn Thị Điểm, Thôn Hội An, Đặc khu Phú Quý, Tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành
khách tuyến cố định bằng đường

thủy nội đia, đường biển

103
Công ty cổ phần tàu cao tốc Supredong-Kiên Giang- Chi nhánh Phú
Quý

1700556108-006 47 Ngô Quyền, Thôn Triều Dương, Đặc khu Phú Quý, Tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành
khách tuyến cố định bằng đường

thủy nội đia, đường biển

104 Công ty Cổ phần Đầu tư Biển Đảo Tuấn Tú 3401201936 Thôn Mỹ Khê, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành
khách tuyến cố định bằng đường

thủy nội đia, đường biển

105 Công Ty TNHH Thương mại Trường Thành Phát 3401100977 Lô E3/1 thôn Thắng Lợi, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành
khách tuyến cố định bằng đường

thủy nội đia, đường biển

106 Công ty TNHH DV & TM Thuận Tân 201575664 Tổ dân phố Vân Tra, Phường An Hải, Thành phố Hải Phòng
Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành
khách tuyến cố định bằng đường

thủy nội đia, đường biển

107 Công ty TNHH Vận tải hành khách Thành Phát 3401144910 Tổ 3, Thôn Thắng Hiệp, Phường Hàm Thắng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành
khách tuyến cố định bằng đường

thủy nội đia, đường biển
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Phụ lục 05:
DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TẠI SỞ Y TẾ

(Kèm theo Thông báo số ……../TB-UBND ngày …/12/2025 của UBND tỉnh)

TT Tên tổ chức, cá nhân
Mã số doanh
nghiệp/ Mã số

chi nhánh
Địa chỉ

Điện thoại
liên hệ

Hàng hoá, dịch vụ kinh
doanh

1 CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) 5800000047 Số 18 Ngô Quyền, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 0263 3824 167
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

2
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM NANOGEN
LÂM ĐỒNG

5801322625
BII-11-KCN; BII-12-KCN; BII-13-KCN; BII-14-KCN tại Khu Công nghiệp
Phú Hội, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

0368 882 264
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

3
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN PASTEUR
ĐÀ LẠT

5800578624 18 Đường Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (02633) 836613
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

4
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐIỀU CHẾ ĐỒNG VỊ
PHÓNG XẠ - VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN ĐÀ LẠT

5800197629 Số 1 Nguyên Tử Lực, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 0263 3822 191
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

5
CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG
(LADOPHAR) TẠI BẢO LỘC

5800000047-082Số 1A, Phạm Ngọc Thạch, Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 918313202
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

6 CÔNG TY TNHH SINH PHẨM - DƯỢC PHẨM ĐÀ LẠT 5800968783 110 Đường Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 918189205
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

7 CÔNG TY CỔ PHẦN DP-TM ĐÀ LÂM 5800733365 Số 42 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 909735789
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

8 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VĨNH ĐÔNG 5801451412 140A Phù Đổng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 979351216
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

9 CÔNG TY TNHH TM&DV ĐỨC NHÂN TÂM ĐÀ LẠT 5801338216 Số 99 đường Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 0937 024 268
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

10
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGỌC
KHÁNH

5801493194 Số 27/4, Tô Vĩnh Diện, phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 903161538
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

11 CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TBYT NPT HÙNG VƯƠNG 6400448485 96 Hai Bà Trưng, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng 978481448
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

12 CÔNG TY TNHH DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK NÔNG 6400003655 558 - 560 Tôn đức thắng, phường Bắc gia nghĩa, tỉnh Lâm Đồng 913448087
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

13 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TÊ ĐẮK NÔNG 6400004659 Số 345, quốc lộ 14, thôn 6, Xã Cư Jút, Tỉnh Lâm Đồng 0914 946 309
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

14
CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK
LẮK TẠI ĐẮK NÔNG

6000449389-023Số 52 Trương Định, P. Bắc Gia Nghĩa, Tỉnh Lâm Đồng 2613543087
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

15 CÔNG TY TNHH DƯỢC & VẬT TƯ Y TẾ THIÊN TÂM 6400304980 52 Ybih Aleo, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng 982254567
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

16 Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Bình Thuận 3400324879 192 Nguyễn Hội, Phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng 2523823144
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

17 Công ty TNHH Dược phẩm Quốc tế T&T Pharma 3401146717 18 Nguyên Hồng, Khu phố 6, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng 934793799
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

18 Công ty TNHH Dược phẩm Huỳnh Lê 3400486975 Số 92 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. 906764500
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

19 Công ty TNHH Dược phẩm Toàn Phát 3401124336 D2 KDC Đông Xuân An, Phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng 947656539
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

20 Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Trí Tâm 3401233007
39A3-41A3 KDC Bến Lội, thôn Thắng Thuận, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm
Đồng.

842999479
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

21 Công ty TNHH Dược Phẩm Minh Phú 3400628884 395 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng 918475894
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

22 Công ty TNHH Dược phẩm Gia Lâm 3401166512 Lô K11, KDC Võ Văn Tần, Khu phố 10, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. 983106597
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

23 Công ty TNHH Dược phẩm y tế Minh Dăng 3401256276 19 Võ Chí Công, Khu phố 1, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng 962768968
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

24 Công ty TNHH Dược phẩm Quang Huy 3400923311 Số 109 Đỗ Hành, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng 919663248
Thuốc thuộc danh mục thuốc
thiết yếu được sử dụng tại cơ
sở khám bênh, chữa bệnh

25 Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt 5800000696 Số 11A đường Cô Giang, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 2633641641 Sữa dành cho trẻ em dưới 06
tuổi

26 Công ty Cổ phần Bò Kobe VN 5800837283  Khu phố 4, đường 1 tháng 5, Phường B'Lao, Thành phố Bảo Lộc 2633736909 Sữa dành cho trẻ em dưới 06
tuổi

27 Công ty Cổ phần VP milk 311871553 Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng 2854103333 Sữa dành cho trẻ em dưới 06
tuổi

28 Công ty Cổ phần thực phẩm Dalatte 5801481960 Thôn Suối Thông C1, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng 946868306 Sữa dành cho trẻ em dưới 06
tuổi

29 Công ty TNHH Trang trại Đà Lạt Núi xanh 5801348221 Khoảng 10, Tiểu khu 158B - Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 363165238 Sữa dành cho trẻ em dưới 06
tuổi

30 Công ty Cổ phần Thương mại Lâm Đồng 5800000181 Số 50 Phan Đình Phùng, Phường 2, TP. Đà Lạt 2633822301 Sữa dành cho trẻ em dưới 06
tuổi

31 CN Công ty Cổ phần ESPACE BUSINESS Huế tại TP. Đà Lạt 5801202279 Quảng trường Lâm Viên, góc đường Hồ Tùng Mậu và Trần Quốc Toản,
Phường 10, TP. Đà Lạt.

2633545055 Sữa dành cho trẻ em dưới 06
tuổi

32 Công ty TNHH một thành viên Sài Gòn CO.OP Bảo Lộc địa chỉ: Tháp nước đường Trần Phú, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 2633710610 Sữa dành cho trẻ em dưới 06
tuổi

33 Công ty Cổ phần dược Lâm Đồng Ladophar 5800000047 KCN Phú Hội, Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng 2633817937 Thực phẩm chức năng cho trẻ
em dưới 6 tuổi

34 Công ty Cổ phần đầu tư sâm Ngọc Linh Việt Nam 5801209436 KDL Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng 2633531079; 0366282893Thực phẩm chức năng cho trẻ
em dưới 6 tuổi

35 Công ty TNHH MTV Vắc Xin Pasteur Đà Lạt 5800578624 18 Lê Hồng Phong, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng 3822022; 02633836613Thực phẩm chức năng cho trẻ
em dưới 6 tuổi

36 Công ty TNHH Thương mại ANAPHARM 5801370410 B86 - KQH Bạch Đằng - Ngô Quyền, P 6, Đà Lạt, Lâm Đồng 983923579 Thực phẩm chức năng cho trẻ
em dưới 6 tuổi

37 Công ty TNHH thương mại thiết bị y tế UNIPHARM 5801270039 28/4 Nguyễn Siêu, Phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng 989827797 Thực phẩm chức năng cho trẻ
em dưới 6 tuổi

38 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Solife 5801427843 10 đường quy hoạch N4, phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng 975905590 Thực phẩm chức năng cho trẻ
em dưới 6 tuổi

39 CÔNG TY TNHH LADOCOPHAR 3401268169 136A Đường Cây Sung Bến Đò, Tổ 6, Thôn 5, Xã Hoài Đức, Tỉnh Lâm Đồng 971092298 Thiết bị y tế
40 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN NHÀN - LD 5801514239 Số 34 Nguyễn Viết Xuân, Thôn 1, Xã Đạm Bri, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 919781538 Thiết bị y tế
41 CÔNG TY TNHH DTS BẢO LỘC 5801471391 Số 30/4 Tây Sơn, Phường 2, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 5801471391 Thiết bị y tế

42 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM & TRANG THIẾT BỊ Y
TẾ NAM QUÂN

3703008826 12 Thi Sách, Phường 6, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 975657402 Thiết bị y tế

43 CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA PHƯƠNG LAN 42B8-015953 119 Trần Quốc Toản, Phường B'lao, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 984667979 Thiết bị y tế
44 CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA AN PHÚ 42B8-008026 02 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 984667979 Thiết bị y tế

45 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ
LẠT THIÊN AN

5801471419 46C Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 979832850 Thiết bị y tế

46 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP SONG ANH 3401183250 133 Nguyễn Hội, khu phố 1, Phường Phú Tài, Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận 938060203 Thiết bị y tế
47 CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA HẢI ĐĂNG 5801263271 50 hải thượng, Phường 6, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 985636339 Thiết bị y tế
48 CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR) 5800000047 Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Thiết bị y tế

49 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI & KỸ
THUẬT Y.E.S VIỆT NAM

5801235073 Số 18, Xóm 2, Thôn Tân Thuận, Xã Tân Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm
Đồng

Thiết bị y tế

50 BVĐK Hoàn Mỹ Đà Lạt Đồi Long Thọ, Phường Xuân Hương – Đà Lạt
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

51 Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt 64 Bùi Thị Xuân, Phường Xuân Hương – Đà Lạt
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

52 Phòng khám Đa khoa Phương Nam 81 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

53 Phòng khám đa khoa Trung tâm Y khoa Pasteur Đà Lạt Số 18, Lê Hồng Phong Phường 4, Đà Lạt
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

54 Phòng Khám Đa Khoa Hiếu Thảo 08 Ngô Gia Tự, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

55 Phòng khám Đa khoa 115 Đức Trọng Số 09, Trần Phú, Tổ 28, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

56 Công ty TNHH Nha khoa Atiso 51B Phan Đình Phùng, Phường 1, Đà Lạt
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

57
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC - Phòng Khám Y Học Cổ
Truyền Nam Lạng Lâm Hà

55A thôn Tân Đức, Tân Hà, Lâm Hà
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

58 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM PHÚC 1080 Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

59 Phòng khám Đa khoa Nhân Tâm MeDic Lô TM 10, khu phố 3, phường B'Lao, TP Bảo Lộc
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

60 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA GIA VIỆT SÀI GÒN 157 đường Hà Giang, Phường 1, TP Bảo Lộc
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

61
Công ty TNHH hệ thống Nha khoa Thành Đạt Sài Gòn – Bảo
Lộc

823 Trần Phú, phường B'Lao, TP Bảo Lộc
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

62 Phòng khám Đa khoa Link Số 02 Phạm Ngọc Thạch, phường 6
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

63
Chi nhánh Nha khoa Quốc tế Daisy Bảo Lộc thuộc Công ty Cổ
phần Đầu tư DVA Holdings

511A Trần Phú, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

64 Công ty TNHH Cấp cứu và Vận chuyển người bệnh Bình An
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

65
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ MAILISA
THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MAILISA.

Số 99, đường Lê Hồng Phong, Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

66
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU MAILISA
THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MAILISA.

Số 99, đường Lê Hồng Phong, Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

67
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐÀ LẠT TRỰC THUỘC CÔNG
TY TNHH HẢI THẮNG THU CÚC

Số 59, Đoàn Thị Điểm, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

68
NHA KHOA VIỆT MỸ 2 THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG
KHÁM NHA KHOA VIỆT MỸ

số 783 quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

69
PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA THIÊN KIM THUỘC
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA THIÊN
KIM.

Số 7/11 thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

70
PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA SÀI GÒN ĐÀ LẠT
THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM
SẢN PHỤ KHOA SÀI GÒN ĐÀ LẠT BASIHA.

57 Trần Nhật Duật, Phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

71
NHA KHOA TOÀN TÂM THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG
KHÁM NHA KHOA TOÀN TÂM.

Số 98, Lê Lợi, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

72
NHA KHOA GIA ĐÌNH THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG
KHÁM NHA KHOA GIA ĐÌNH.

Thôn Phi Có, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

73
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 315 THUỘC CHI NHÁNH
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV HEALTH 24

Số 15 Hoàng Diệu, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

74
NHA KHOA TENSHI THUỘC CÔNG TY TNHH NHA
KHOA ATISO

Lô H100, khu Công viên Văn hóa và Đô thị đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường
Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

75
NHA KHOA TÂM SÀI GÒN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN
NHA Y DƯỢC - NHA KHOA TÂM SÀI GÒN

Số 11/1 đường Trần Quý Cáp, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

76
PHÒNG KHÁM BS LỰC THUỘC CÔNG TY TNHH QUANG
ANH THƯ

44 Thống Nhất, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

77
PHÒNG XÉT NGHIỆM NGUYÊN ANH THUỘC CÔNG TY
TNHH QUANG NHƯ ANH.

44 Thống Nhất, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

78
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT K
DENTISTRY THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ K DENTISTRY

Số 66, Thống Nhất, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

79
PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA XUÂN HƯƠNG II
THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ XUÂN
HƯƠNG

88 Nguyễn Thị Minh Khai, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

80
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHƯƠNG NAM BẢO LỘC
THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ PHƯƠNG
NAM

Số 511A, đường Trần Phú, phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng.
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

81
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG THUỘC CÔNG
TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ HÙNG
VƯƠNG.

Số 02 Nguyễn Gia Tú, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

82
NHA KHOA SÀI GÒN NEW DENTAL THUỘC CÔNG TY
TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ SÀI GÒN NEW DENTAL.

113 Tôn Đức Thắng, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

83
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM AN SÀI GÒN THUỘC
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM AN SÀI
GÒN

290 HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, PHƯỜNG BÌNH THUẬN, TỈNH LÂM
ĐỒNG

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

84
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUẬN PHƯỚC THUỘC CÔNG
TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA LÂM

36 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHÚ THỦY, PHAN THIẾT
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

85
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MINH THẢO THUỘC CÔNG TY
TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MINH THẢO

174-176-178 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHÚ THỦY, LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

86
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN KIM CƯƠNG THUỘC
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN KIM
CƯƠNG

L51,52,53 NGUYỄN GIA TÙ, PHÚ THỦY, LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

87
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THIÊN ÂN THUỘC CÔNG TY
CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIÊN ÂN

THÔN ĐỨC HẠNH, XÃ HOÀI ĐỨC, TỈNH LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

88
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KIỀU LINH THUỘC CÔNG TY
TNHH KHAM CHỮA BỆNH VÀ TƯ VẤN SỨC KHỎE -
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KIỀU LINH

KHU QHDC CẦU NAM, THÔN BÌNH LONG, XÃ BẮC BÌNH, LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

89
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THIÊN ÂN TÁNH LINH THUỘC
CÔNG TY TNHH PHÒN KHÁM ĐA KHOA THIÊN ÂN
TÁNH LINH

806 TRẦN HƯNG ĐẠO, THÔN LẠC HÓA 2, XÃ TÁNH LINH, TỈNH LÂM
ĐỒNG

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

90
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC SÀI GÒN THUỘC
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN ĐỨC

XÃ HÀM THUẬN, TỈNH LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

91
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM BÌNH THUỘC CÔNG TY
TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM BÌNH

PHƯỜNG HÀM THẮNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

92
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH PHÚC THUỘC CÔNG
TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH PHÚC

XÃ PHAN RÍ CỬA, TỈNH LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

93
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÒA HẢO Y SÀI GÒN THUỘC
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN HÒA HẢO Y SÀI GÒN

89 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, PHƯỜNG LAGI, TỈNH LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

94
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DUCLINHLAB THUỘC CÔNG
TY CỔ PHÂN PHÒNG KHÁM DUCLINHLAB

THÔN ĐỨC HẠNH, XÃ HOÀI ĐỨC, TỈNH LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

95
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN PHƯỚC - LAGI THUỘC
CÔNG TY TNHH  BỆNH VIỆN AN PHƯỚC

61,63,65 LÊ LỢI, PHƯỚC HỘI, LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

96 CÔNG TY TNHH 115 BẢO AN 48 TÔN THẤT BÁCH, PHƯỜNG BÌNH THUẬN, LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

97 CÔNG TY TNHH 115 TÂM ĐỨC 22 TÔN THẤT BÁCH, PHƯỜNG BÌNH THUẬN, LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

98 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN ĐỒNG THUẬN THÔN PHÚ KHÁNH, XÃ TUYÊN QUANG, TỈNH LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

99 CÔNG TY TNHH MTV NHA KHOA RĂNG SỨ NO1 254 TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG PHÚ THỦY, TỈNH LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

100
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CƠ SỞ DỊCH VỤ CHĂM SÓC
SỨC KHỎE TẠI NHÀ MEDLATEC BÌNH THUẬN TRỰC
THUỘC CÔNG TY TNHH MEDLATEC ĐỒNG NAI

273 VÕ VĂN KIỆT, PHƯỜNG PHÚ THỦY, TỈNH LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

101
PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT THUỘC CÔNG TY
TNHH NHA KHOA VIỆT PHÁP DENTAL

SỐ 41 A HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG PHÚ THỦY, TỈNH LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

102
PHÒNG KHÁM MẮT Z - VISION THUỘC CÔNG TY CỔ
PHẦN BỆNH VIỆN MẮT BT

SỐ 01 LÂM ĐÌNH TRÚC, PHÚ THỦY, LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

103
Công ty TNHH Phòng khám chuyên khoa Phục Hồi Chức Năng
- Y học Cổ truyền Lộc Tâm An

XÃ HOÀI ĐỨC, TỈNH LÂM ĐỒNG
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

104
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NGUYÊN TRINH THUỘC
CÔNG TY TNHH ĐA KHOA NGUYÊN TRINH

Xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

105
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM PHÚC ĐẮK MIL THUỘC
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM PHÚC
ĐẮK MIL

Xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

106
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HIỀN TRÍ THUỘC CÔNG TY
TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HIỀN TRÍ

Xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

107
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHÚC AN THUỘC CÔNG TY
TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÒNG KHÁM BỆNH ĐA
KHOA PHÚC AN

Xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

108
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂN PHÚC GIA NGHĨA THUỘC
CÔNG TY TNHH PKĐK TÂN PHÚC GIA NGHĨA

Phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

109
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THỦY NGUYÊN THUỘC CÔNG
TY TNHH THỦY NGUYÊN ĐẮK NÔNG

Phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

110
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA GIA NGHĨA THUỘC CÔNG TY
TNHH MTV BỆNH VIỆN GIA NGHĨA

Phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

111
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN NGHĨA THUỘC CÔNG
TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHÂN NGHĨA

Xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

112
CÔNG TY TNHH MTV TRUNG TÂM RĂNG HÀM MẶT
GIA NGHĨA

Phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

113
Phòng khám đa khoa Đức Minh thuộc Công ty TNHH Đức
Minh

Xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

114
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÁC SĨ THẢO THUỘC CÔNG
TY TNHH ĐA KHOA THIÊN THẢO

Xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

115
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂN PHÚC CƯ JÚT THUỘC
CÔNG TY TNHH PKĐK TÂN PHÚC CƯ JÚT

Xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

116
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHÚC THỊNH THUỘC CÔNG
TY TNHH MTV PHÚC THỊNH ĐẮK MIL

Xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

117 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN PHƯỚC Phường Phan Thiết, Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

118 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM PHÚC Phường Phan Thiết, Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

119 BỆNH VIỆN MẮT BÌNH THUẬN Phường Bình Thuận, Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân

120 BỆNH VIỆN MẮT KTC THANH HẢI Phường Phú Thủy, Lâm Đồng
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
cho người tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh tư nhân
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Phụ lục 06:
DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TẠI SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Kèm theo Thông báo số ……../TB-UBND ngày …/12/2025 của UBND tỉnh)

TT Tên tổ chức, cá nhân
Mã số doanh
nghiệp/ Mã số

chi nhánh
Địa chỉ

Điện thoại
liên hệ

Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh

1 Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng  5800396328 Số 3-5-7 đường Mai Anh Đào, Phường Lâm Viên - Đà Lạt 02633821448 Dịch vụ tham quan tại khu du lịch
2 Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn - Madagui 5800426540 Tổ dân phố 1, xã Đạ Huoai 02633946999 Dịch vụ tham quan tại khu du lịch
3 Công ty Cổ phần đầu tư Lý Khương 305464197 Số 19 đường Hoa Hồng, PhườngXuân Hương - Đà Lạt  02633800100 Dịch vụ tham quan tại khu du lịch

4 Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng 5800408245 Thôn Phát Chi, Phường Xuân Trường - Đà Lạt 0983728577 Dịch vụ tham quan tại điểm du lịch

5 Công ty Cổ phần du lịch Lâm Đồng 5800271921 Đèo prenn, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633822021 Dịch vụ tham quan tại điểm du lịch

6 Công ty Cổ phần Sandals 5801323932 Số 27 đường Cao Thắng, Phường B’Lao 0919321616 Dịch vụ tham quan tại điểm du lịch

7 Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Quốc 305273033 Số 03 Bis Hoàng Hoa Thám, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 0982889838 Dịch vụ tham quan tại điểm du lịch
8 Công ty TNHH Vĩnh Tiến 5800409760 81D Hoàng Văn Thụ, Phường Cam Ly - Đà Lạt 02633822777 Dịch vụ tham quan tại điểm du lịch

9 Công Ty TNHH XNK Cà Phê Tám Trình 5800858318 Thôn 4, xã Nam Ban Lâm Hà 0886677119 Dịch vụ tham quan tại điểm du lịch

10
Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường Vườn QG
Bidoup - Núi Bà

5800286438-003
xã Lạc Dương

0947047449 Dịch vụ tham quan tại điểm du lịch

11 Tổng công ty đường sắt Việt Nam 100105052 Số 01 Quang Trung, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02839856672 Dịch vụ tham quan tại điểm du lịch

12 Công ty Cổ phần  Đầu tư Trang My Đạt 5801460463 Tiểu khu 661A, 685 xã Di Linh 0985636066 Dịch vụ tham quan tại điểm du lịch

13 Công ty TNHH G B Q 5800598317 Phường LangBiang 02633520128 Dịch vụ tham quan tại điểm du lịch

14 Công ty TNHH Du lịch canh nông Công nghệ cao Cà phê Thúy
Thuận Đà Lạt

5801396553 Tổ 13, thôn 1, Phường Cam Ly - Đà Lạt 02633545368 Dịch vụ tham quan tại điểm du lịch

15 Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Rừng Hoa Đà Lạt 5800395846
7A/1 Mai Anh Đào, Phường Lâm Viên - Đà Lạt

02633811233 Dịch vụ tham quan tại điểm du lịch

16 Công ty TNHH Quảng Thái 5800324651 01B Hoàng Văn Thụ, Phường Cam Ly - Đà Lạt 02633834834 Dịch vụ tham quan tại điểm du lịch

17 Công ty TNHH dịch vụ du lịch Langbiang Land 5801503332
93A Đường Bidoup, Phường Lang Biang - Đà Lạt

0923519519 Dịch vụ tham quan tại điểm du lịch

18 Công ty TNHH TM&DV Đắk Nông Lodge (Khách sạn Đắk
Nông Lodge)

6400274285 79 Ybih Aleo, phường Đông Gia Nghĩa 02613.787777 Dịch vụ lưu trú

19 Công ty TNHH TM&DV Đắk Nông Lodge (Khách sạn New
Sunrise)

6400274285 Đường Điện Biên Phủ, phường Đông Gia Nghĩa 0947.927676 Dịch vụ lưu trú

20 Công ty Cổ phần du lịch công nghệ cao (khách sạn Rose) 6400404992 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Đông Gia Nghĩa 02613.549179 Dịch vụ lưu trú

21 Cty TNHH MTV Xây dựng Thanh Thuý (Khách sạn Sài Gòn
Đắk Nông)

6400166441 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bắc Gia Nghĩa 02613.549888 Dịch vụ lưu trú

22 Công ty TNHH Lai Hương 2 (Khách sạn Robin) 6400046313 Đường 23/3, phường Nam Gia Nghĩa 0848 826826 Dịch vụ lưu trú

23 Cty TNHH MTV TMDV Khách sạn Thiên Nga (Khách sạn
Thiên Nga)

6400393003 Đường 23/3, phường Nam Gia Nghĩa 0984.151.676 Dịch vụ lưu trú

24 Cty TNHH MTV Khách sạn Ngọc Thưởng (Khách sạn Ngọc
Thưởng)

6400351352 số 139 Đường 23/3, phường Nam Gia Nghĩa 02613543989 Dịch vụ lưu trú

25 Cty TNHH Lam Ngọc Đông Á (Khách sạn Soria) 6400407760 22 Lý Thái Tổ, xã Đức Lập 0839084848 Dịch vụ lưu trú
26 Công ty TNHH Cái Gùi (Homestay Cái Gùi Tà Đùng) 6400464617 Xã Tà Đùng 0901596061 Dịch vụ lưu trú
27 Công ty TNHH Tà Đùng Topview  6400384915 Xã Tà Đùng 965200425 Dịch vụ lưu trú
28 Công ty TNHH Thục My (Calyssa Hotels & Village) 5801182142 Phường Xuân Trường Đà Lạt 02633813999 Dịch vụ lưu trú
29 Công ty TNHH Anasia Hotel 5801450514 Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt  0263 3565 961 Dịch vụ lưu trú
30 Cty CP DL Á Đông (nhà hàng khách sạn Á Đông) 5800081053 65 Nguyễn Văn Trỗi, phường Xuân Hương Đà Lạt 02633822700 Dịch vụ lưu trú
31 Cty CPPTDL Tân An 4200571417 số 10 Đường Lê Lai, Phường Cam Ly - Đà Lạt 02633555888 Dịch vụ lưu trú
32 CT TNHH KS An Phú Bình 5801336138 Phan Như Thạch, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633836768 Dịch vụ lưu trú
33 Cty TNHH Bát Đạt ĐL 5801212340 02 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cam Ly - Đà Lạt 02633968968 Dịch vụ lưu trú
34 Công ty TNHH Đỉnh Đồi (Colline) 5801385093 Số 10 đường Phan Bội Châu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 0263 3665 588 Dịch vụ lưu trú
35 CT TNHH Đà Lạt Royal Palace 5801380063  49A đường Hà Huy Tập, Phường Xuân Hương - Đà Lạt '0913676820 Dịch vụ lưu trú

36 Công ty CP HT Invest (Cereja Đà lạt) 0102335492-006  Phân khu chức năng VII.7, KDL Hồ Tuyền Lâm, Phường Xuân Hương - Đà Lạt Dịch vụ lưu trú

37 CT TNHH Ánh Phương Mai (Cuộc Sống Mới (New Life)) 5801178548 Số 6 đường Đống Đa, Phường Xuân Hương - Đà Lạt  0263 3500 500 Dịch vụ lưu trú
38 CT Cổ phần PNP Hoàn Vũ (Dalat Boutique PNP) 5801361173 Số 14 đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633858111 Dịch vụ lưu trú

39 Cty TNHH MTV Maico Đà Lạt (Dalat Edensee Lake Resort &
Spa)

5800562624 Khu chức năng VII.2 - Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường Xuân Hương - Đà
Lạt

02633831515 Dịch vụ lưu trú

40 Cty CP Hoàng Gia ĐL (Du Parc DaLat) 5800000826 Số 15 đường Trần Phú, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633822470 Dịch vụ lưu trú
41 Cty CP Hoàng Gia ĐL (Dalat Palace) 5800000826 Số 02 đường Trần Phú, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633822470 Dịch vụ lưu trú
42 Cty Cổ phần Hana Dalat (Park Hotel Dalat) 5801456178 09 Lê Đại Hành, Phường Xuân Hương Đà Lạt 02616252999 Dịch vụ lưu trú
43 Cty CPDVDL Đà Lạt (Dalat Plaza) 5800194459 19 Lê Đại Hành, Phường Xuân Hương Đà Lạt 0263 6252 999 Dịch vụ lưu trú
44 Cty TNHH Bảo Duyên 68 (Dalat Paradise) 5801404532 Số 28 đường Bà Triệu,  Phường Xuân Hương Đà Lạt 0263 3555 568 Dịch vụ lưu trú
45 Cty TNHH KS Duy Vinh (Duy Vinh) 5801365058 9 Đường An Dương Vương, phường Xuân Hương, Đà Lạt 3949494 Dịch vụ lưu trú
46 CT TNHH Kim Tâm An (Dragon King 1) 5801188881 Số 78 đường Bùi Thị Xuân, Phường Xuân Hương - Đà Lạt  0263 3520 067 Dịch vụ lưu trú
47 Cty TNHH Vũ Trần Dương (Đà Lạt Gió) 5801344851 Lô R2-3-4 Khu CV Văn hóa đô thị P2, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633901904' Dịch vụ lưu trú
48 CT TNHH Hoàng Mỹ Moonstone (Đá Mặt Trăng Moonstone) 5801390551 Số 86 đường Lý Tự Trọng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt Dịch vụ lưu trú
49 CN Cty TNHH Kim Tâm An (Đại Lợi) 5801188881-002 Số 67-69 đường Bùi Thị Xuân, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 0263 3520 067 Dịch vụ lưu trú
50 CT TNHH Đồi Mây Đà Lạt 5801342251 16/10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 0916173979 Dịch vụ lưu trú
51 CT TNHH Skyline Hotel Đà lạt (Đường Chân Trời (Sky Line) 5801379974 số 49 đường Hà Huy Tập, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 0983101037 Dịch vụ lưu trú
52 Công ty TNHH Thanh Thuý (ELC) 5800821854 33 Bà Triệu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 0977799400 Dịch vụ lưu trú
53 Công ty CP ĐT-TM-DV Thung Lũng Gofd (Golf Valley) 5801336113 Số 94 Bùi Thị Xuân, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633697666 Dịch vụ lưu trú
54 Cty TNHH Tuấn Gia Phát (GOLDIENT) 5801390914 26 Tô Hiến Thành,  Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633662222 Dịch vụ lưu trú
55 CT TNHH Hoàng Minh Châu Bà Triệu 5801321188 Số 11 đường Bà Triệu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 5801321188 Dịch vụ lưu trú
56 Cty TNHH Thục My (Iris Đà Lạt) 5801182142 Số 20 đường Phan Như Thạch, Phường Xuân Hương - Đà Lạt,  0263 3593 456 Dịch vụ lưu trú
57 CT TNHH DVDL Fresh Đà lạt (Interstella) 5801369870 1-3 Hai Bà Trưng, Phường Cam Ly - Đà Lạt 02633512079 Dịch vụ lưu trú

58 Công ty CP  Đầu tư Lý Khương (Kỳ Quan Đà Lạt (Dalat Wonder
Resort))

305464197 Số 19 đường Hoa Hồng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633800099 Dịch vụ lưu trú

59 CN Cty TNHH MTV DLTM Kỳ Hòa Đà Lạt 0300516370-002 Số 211 - 213 - 215 - 217 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà
Lạt

02633555217 Dịch vụ lưu trú

60 Công ty TNHH Nhà hàng Khách sạn Lê Thành (LaDaLat) 305849207 106A Mai Anh Đào, Phường Lâm Viên Đà Lạt 02633565252 Dịch vụ lưu trú
61 Cty CP Thông Đức (La Sapinette) 5800508948 1 Phan Chu Trinh, Phường Lâm Viên Đà Lạt 02633550979 Dịch vụ lưu trú
62 Cty TNHH Mai Thắng Đà lạt (mai Thắng) 5801336787 Số 6 - 8 đường Hai Bà Trưng, Phường Cam Ly Đà Lạt 02633535788 Dịch vụ lưu trú
63 Cty TNHH Mai Vàng (mai Vàng) 5800542681 Số A1-A2, khu quy hoạch Hải Thượng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633511162 Dịch vụ lưu trú
64 Công ty TNHH Mây Bách (Mây Bách) 5801489705 Số 100/7 Vạn Hạnh, Phường Lâm Viên - Đà Lạt Dịch vụ lưu trú
65 Công ty Cổ phần Khải Vy (Merperle Dalat) 302028516 Số 01 Hùng Vương, Phường Xuân Hương - Đà Lạt '02633.523.799 Dịch vụ lưu trú
66 Cty CPDL Hoàng Anh - Đất Xanh (Monet Garden) 5800825263 3 Nguyễn Du, Phường Lâm Viên - Đà Lạt 02633810826 Dịch vụ lưu trú
67 CN Cty CP Tập đoàn Mường Thanh (Mường Thanh Đà Lạt) 0106011932-004 42 Phan Bội Châu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633578888 Dịch vụ lưu trú
68  CN Cty TNHH Ô tô Ngọc Phát (Ngọc Phát Đà Lạt) 3602156786-005 10 Hồ Tùng Mậu, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633683979 Dịch vụ lưu trú
69 Cty CP KS Nice Dream 5801344019 01 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633524222 Dịch vụ lưu trú
70 Công ty TNHH Khách sạn Queen T&T (Nữ Hoàng T & T) 5801375063 Số 239B đường Phan Đình Phùng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 0263'3678686 Dịch vụ lưu trú
71 Cty TNHH Đăng Việt Phụng (Roy Dala) 5801097289  10A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633636677 Dịch vụ lưu trú
72 Cty CPKTXD Thành Thành Công (Rum Vàng Đà Lạt) 301466073 Số 5/11 Lê Đại Hành, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633513535 Dịch vụ lưu trú
73 CT TNHH Tranh Thêu Tay Di Sản (Rừng Lá Kim)  5800479101 Tiểu khu 144B, Phường Lâm Viên - Đà Lạt 02633888879 Dịch vụ lưu trú
74 Cty CPDL Saigon Madagui 5800426540  KP1 - TT. Madagui Dịch vụ lưu trú

75 CN Cty TNHH TMDVĐT Công đoàn Ngân hàng Công thương
VN tại Đà lạt (Khách sạn Sammy)

5801366421 01 Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633545454 Dịch vụ lưu trú

76 Cty CP Sacom Tuyền  Lâm (Swiss - Belresort Tuyền Lâm - Đà
Lạt)

5800855363 Hồ Tuyền Lâm  0263 3551 118 Dịch vụ lưu trú

77 Công ty CP DVDL Đà Lạt (Tea Resort Prenn) 5800194459 Chân đèo Prenn, Quốc lộ 20, phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633 56 1616 Dịch vụ lưu trú
78 Cty CP Bốn Mùa Tuyền Lâm (Terracotta) 5800779264 Phân khu chức năng 7.9, KDL Hồ Tuyền Lâm 02633883838 Dịch vụ lưu trú

79 CN Cty CPDL Thành Thành Công tại Lâm Đồng (TTC -
Premium Đà Lạt )

3500753423-005 4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633511279 Dịch vụ lưu trú

80 CN Cty CPDL Thành Thành Công tại Lâm Đồng (TTC Premium
Ngọc Lan)

3500753423-005 42 Nguyễn Chí Thanh,  phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633838838 Dịch vụ lưu trú

81 Công ty Cổ phần TM&DV An Hùng (Western Hill) 5801442023 135-145 Phan Đình Phùng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt 02633565888 Dịch vụ lưu trú
82 Công ty CP Sandals (Tea Resort) 5801323932 27 Cao Thắng, Phường B’Lao 02633921616 Dịch vụ lưu trú
83 Công ty CP Phúc Đô (Sandals Vista) 5800836875 148/22 Lê Hồng Phong, Phường 1, Bảo Lộc 02633631616 Dịch vụ lưu trú
84 Cty CPDL Saigon Madagui (KS nghỉ dưỡng Madagui) 5800426540 KP1 - TT. Madagui, Xã Đạ Huoai 02633946999 Dịch vụ lưu trú
85 Công ty TNHH Hoàng Long (Khách sạn Hoàng Long) 3400771267 249 Thủ Khoa Huân- Phan Thiết 079 7599975 Dịch vụ lưu trú

86 Công ty khu nghỉ mát Phan Thiết (Ocean Dunes Phan thiết
resort)

3400368812  01 Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy 02523822393 Dịch vụ lưu trú

87 Công ty TNHH Biển Quê Hương (Tiffany Hotel & Restaurant) 3401139808  123 Đường Nguyễn Tương, Phường Phú Thủy 02523822633 Dịch vụ lưu trú

88 Công ty TNHH Trần Thị Thanh Hướng (Khách sạn Thọ Hướng) 3401056742 Lô A2-51-52-53, Mậu Thân, Phan Thiết 02523588989 Dịch vụ lưu trú

89 Công ty TNHH DL Tiến Đạt (Tiến Đạt Mũi Né Resort) 3400395189 94A Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến 02523847989 Dịch vụ lưu trú

90 Cty Cổ phần Phát triển Du lịch Hòn Rơm (Hòn Rơm Central
Beach resort)

3400521771 Hòn rơm, Mũi Né 02523848539 Dịch vụ lưu trú

91 Công ty TNHH DL Hoa Biển I (Malibu Resort) 3400342892 Số 09, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Mũi Né 02523849669 Dịch vụ lưu trú
92 Công ty TNHH  DLTM Nguyệt Hằng (Full Moon) 3400452447 Khu phố Suối Nước, Phường Mũi Né 02523836099 Dịch vụ lưu trú

93 Công Ty cổ phần Du Lịch Vịnh Đá Nhảy (Rock Water Bay
resort)

3400736897 Thôn Kê Gà, Hàm Thuận Nam 02523683115 Dịch vụ lưu trú

94 Cty CP Trần Vũ (Đất Lành resort) 3400490428 Lý Thái Tổ-thôn Hiệp Tiến - Lagi 02526263333 Dịch vụ lưu trú

95 Công ty TNHH Việt Rạng Đông (Aurora Residential & resort
spa)

304156150 17 Lê Minh Công, La Gi 0985501800 Dịch vụ lưu trú

96 Cty TNHH MTV Hoàng Long LaGi (Hòn Bà La Gi Beach
Resort)

 3401138392 KP 6, Tống Duy Tân - Lagi 02523566999 Dịch vụ lưu trú

97 Công ty CP DVTM-ĐT Romana (Romana Resort &Spa) 3400485379 Kp5, Phú Hài, Phan Thiết 02523741336 Dịch vụ lưu trú
98 Công ty CPDL Minh Thành (Phú Hải Resort & Spa) 3400278661 Khu phố 5, Phường Phú Thủy 02523812799 Dịch vụ lưu trú

99 Công ty TNHH MTV làng DL Phan Thiết (Victoria Hotel
&Resort Phan Thiết)

3400182582 Km 9, Phường Phú Thủy 02523813000 Dịch vụ lưu trú

100 CN Cty TNHH Du lịch TTC (TTC Hotel Premium - Phan Thiết) 4200351556-003 Khu Đồi Dương, Lê Lợi, Phan Thiết 02523835666 Dịch vụ lưu trú

101 Công ty CP TMDL Dốc đá Phú Hài (The Cliff Resort &
Residences)

3400335038 Khu phố 5, Phường Phú Thủy 02523719125 Dịch vụ lưu trú

102 Công ty TNHH Bích Khuê (Lotus mui ne beach resort &spa) 3401174707 Khu phố 5, Phường Phú Thủy 02523751777 Dịch vụ lưu trú
103 Công ty CP Việt Hàn (Aroma resort & Spa) 3400380104 Khu phố 5, Phường Phú Thủy 02523828288 Dịch vụ lưu trú

104 Công ty TNHH Làng Tre-Mũi Né (Bamboo Village beach resort
&Spa)

3400188739  Số 38 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né 02523847007 Dịch vụ lưu trú

105 Công ty TNHH Bốn Mùa (Terracotta Resort &Spa) 3400342638 Số 28 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né 02523847610 Dịch vụ lưu trú
106 Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú (KDL Seahorse) 3400335020 Số 16 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né 02523847507 Dịch vụ lưu trú
107 Công ty CP Hoàng Ngọc (Hoàng Ngọc Resort &Spa ) 3400363363 Số  152 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né 02523847858 Dịch vụ lưu trú
108 Công ty TNHH Bãi biển Mặt trời (Sunny Beach Resort) 3400372181 Số  64 - 66 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né 02523741355 Dịch vụ lưu trú
109 Công ty TNHH Biển Bắc (Novela Resort) 3400398278 Số 96A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né 02523743460 Dịch vụ lưu trú
110 Công ty TNHH Biển Xanh (Blue Ocean Resort) 3400272613 Số 54 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né 02523847322 Dịch vụ lưu trú

111 CN Công ty CP tập đoàn Mường Thanh (Mường Thanh Holiday
Mui Ne)

0106011932-034 54 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Mũi Né 02523743794 Dịch vụ lưu trú

112 Công ty TNHH Cà Ty Mũi Né (Cà Ty Mũi Né resort) 3401147044 Số 06 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né 02522481888 Dịch vụ lưu trú
113 Công ty CP DL KS Sài Gòn-Mũi Né (Saigon MuiNe Resort) 3400244655 Số 56 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né 02523847303 Dịch vụ lưu trú

114 Công ty CP ĐT Đúc Quang Minh- CN Bình Thuận (Le Aqua
Resort&Spa)

3401174908 Số 44 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né 02523847399 Dịch vụ lưu trú

115 Công ty TNHH Vinapoland (ks Vipol Mũi Né) 3401153182 Số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né 02523863333 Dịch vụ lưu trú
116 Công ty TNHH TMDL Eden (Sealion beach Resort & Spa) 3400381274 Số 12 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né 02523743387 Dịch vụ lưu trú
117 Công ty TNHH Thiên Thai Mũi Né (Pandanus Resort) 3400304417 Số 03 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Mũi Né 02523849849 Dịch vụ lưu trú
118 Cty CP Bến Thành Mũi Né (Mui Ne Bay resort) 3400383497 Khu phố 14, Phường Mũi Né 02522220222 Dịch vụ lưu trú

119 Công ty TNHH Du lịch Đồi Hồng (Sandunes Beach Resort &
Spa)

3400414868 đường Xuân Thủy, Kp 5 - Mũi Né 02523748787 Dịch vụ lưu trú

120 Công ty TNHH Đầu tư Bảo Thạch (Asteria Mui Ne Resort) 3400835023 08 Xuân Thủy, Khu phố 5, Phường Mũi Né 02523822222 Dịch vụ lưu trú

121 Công ty TNHH DL Hiệp Phát (Villa Del Sol Beach Resort &
Spa)

3400388086 37 Lạc Long Quân, Phường Tiến Thành 02523846555 Dịch vụ lưu trú

122 Công ty CP DT DL Ngọc Sơn (Radisson Resort Phan Thiết) 3400498522 Thôn Tiến Hòa, Phường Tiến Thành 02522248888 Dịch vụ lưu trú
123 Công ty TNHH Tiến Thành (Golden Coast Resort & Spa) 3400384684 Tiến An, xã Tiến Thành 02523846666 Dịch vụ lưu trú
124 Công ty TNHH DL Tấn Phát (Edensee Kega Beach Resort) 3400453105 Tân thành, Hàm Thuận Nam 02527300356 Dịch vụ lưu trú
125 Công ty Sea Links City (Sea Links Beach Hotel) 3401031402 đường Nguyễn Thông, Khu phố 5, Phường Phú Thủy 02522220088 Dịch vụ lưu trú

126 Công ty TNHH Nova Phan Thiết (Anantara MuiNe Beach Resort
&Spa)

3400398260 Số 12A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến 02523741888 Dịch vụ lưu trú

127 Công ty CP Huỳnh Gia Huy (Centara Mirage Mui Ne ) 3400432095 Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Mũi Né 02522222202 Dịch vụ lưu trú
128 Công ty TNHH DL Việt Pháp (Azerai resort) 3400382461 Khu vực Hòn Lan, Xã Tân Thành 0252'3682222 Dịch vụ lưu trú



Phụ lục 07:
DANH SÁCH TỔ CHỨC KINH DOANH HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TẠI UBND CẤP XÃ

(Kèm theo Thông báo số ……../TB-UBND ngày …/12/2025 của UBND tỉnh)

TT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ
Điện thoại

liên hệ
Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh Ghi chú

1 Dịch vụ trông giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực thị xã La
Gi

Số 23, đường Nguyễn Huệ, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng 02523822656 Dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng
nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

Phường La Gi

2 Dịch vụ trông giữ xe tại Siêu thị Coopmart thị xã La Gi Đường Thống Nhất, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng 02523839866 Dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng
nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

Phường La Gi
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